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THÔNG TƯ 

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai 

 các cấp ở địa phương 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 

và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp 

ở địa phương theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống thiên tai đã được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên 

quan đến xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương. 

Điều 3. Trình tự xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai 

1. Rà soát, thu thập tài liệu; điều tra, khảo sát số liệu cơ bản. 

2. Xác định, đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp. 

3. Xây dựng dự thảo kế hoạch phòng, chống thiên tai; lấy ý kiến các cơ 

quan, đơn vị có liên quan; tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo. 

4. Ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai: Ủy ban nhân dân các cấp 

phê duyệt, ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai của cấp mình. 
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Chương II 

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CÁC CẤP Ở ĐỊA PHƯƠNG 

Mục 1 

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CẤP TỈNH 

Điều 4. Nội dung kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh 

1. Các căn cứ pháp lý để lập kế hoạch: Luật Phòng, chống thiên tai; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Luật Thủy lợi; Chiến lược quốc gia về phòng, chống thiên tai; các văn bản hướng 

dẫn Luật và các văn bản có liên quan.  

2. Mục đích, yêu cầu: Phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Chính 

phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phòng, chống 

thiên tai của cấp trên; dự báo, cảnh báo; tình hình thực tế và nguồn lực của cấp tỉnh. 

3. Đặc điểm về tự nhiên, dân sinh, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng bao gồm:  

a) Đặc điểm về tự nhiên: Vị trí địa lý, đặc điểm địa hình, địa chất, đặc điểm 

khí tượng, thủy văn, hải văn. 

b) Đặc điểm về dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng chủ yếu theo quy 

định tại Điều 5 Thông tư này. 

4. Đánh giá hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai theo quy định tại 

Điều 6 Thông tư này. 

5. Xác định, đánh giá rủi ro thiên tai gồm: Xác định loại hình thiên tai 

thường gặp; phạm vi, phương pháp, nội dung đánh giá theo quy định tại Điều 7 

Thông tư này.  

6. Các biện pháp phòng, chống thiên tai gồm: Biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó, phục hồi, tái thiết phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai; kế hoạch quản lý 

lũ tổng hợp lưu vực sông thuộc tỉnh và các kế hoạch liên quan khác theo quy định 

tại Điều 8 Thông tư này. 

7. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai: Xác định phương pháp, cách 

thức lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

8. Xác định nguồn lực và tiến độ hằng năm và 05 năm theo quy định tại 

Điều 9 Thông tư này. 

9. Xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện, kiểm 

tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai theo quy định tại Điều 

10 Thông tư này. 
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 Điều 5. Đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng trên địa 

bàn cấp tỉnh 

 1. Đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội: 

 a) Đặc điểm dân sinh gồm tổng dân số, mật độ, phân bố dân cư, đối tượng 

dễ bị tổn thương, dân tộc thiểu số, tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, số hộ nằm trong 

vùng có nguy cơ cao ảnh hưởng của thiên tai cần phải di dời; đặc điểm nhà ở (kiên 

cố, bán kiên cố, thiếu kiên cố, đơn sơ) và phân bố theo đơn vị hành chính cấp 

huyện; trình độ văn hóa, giáo dục, y tế, đặc điểm dân tộc, tập quán. 

 b) Đặc điểm kinh tế - xã hội gồm các ngành kinh tế chủ yếu bị ảnh hưởng 

bởi thiên tai (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thương mại, du lịch 

và dịch vụ), định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 2. Đặc điểm cơ sở hạ tầng: 

Thống kê, đánh giá chung về cơ sở hạ tầng chủ yếu trong phạm vi quản lý, 

bao gồm: Hệ thống giao thông, thủy lợi, phòng, chống thiên tai; mạng lưới điện, 

hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình; hệ thống tiêu thoát nước, cấp 

nước sạch, xử lý môi trường; hệ thống trường học, bệnh viện, khu công nghiệp; 

đường cứu hộ, cứu nạn và cơ sở hạ tầng khác. Nội dung thống kê, đánh giá chung 

toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đối với khu vực trọng điểm xảy ra 

thiên tai của địa phương cần chi tiết đến cấp huyện. 

Điều 6. Đánh giá hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai 

1. Hệ thống văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến phòng, chống thiên 

tai: Đánh giá mức độ thực hiện pháp luật, các cơ chế, chính sách; kế hoạch đảm 

bảo nguồn lực và các điều kiện hoạt động cho Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn và lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai. 

2. Hệ thống chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp và 

quy chế phối hợp: Mô tả tổ chức bộ máy của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn; nguồn nhân lực, năng lực của lực lượng chuyên trách, kiêm 

nhiệm phòng, chống thiên tai của cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai các 

cấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và cấp huyện; quy định về phân công 

nhiệm vụ các thành viên, quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan.  

3. Công tác dự báo, cảnh báo sớm: Đánh giá hiện trạng công tác dự báo, 

cảnh báo sớm tại địa phương thông qua cơ quan trung ương, cơ quan dự báo khí 

tượng thủy văn và các cơ quan có trách nhiệm dự báo, cảnh báo trong tỉnh, khu 

vực về mức độ chi tiết, độ tin cậy, tính đầy đủ, liên tục, kịp thời, dễ hiểu và các 

công cụ truyền tin. 
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4. Phương tiện, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai: Thống 

kê, đánh giá hiện trạng, danh mục, số lượng, chất lượng, địa điểm dự trữ, cơ quan, 

tổ chức, cá nhân được giao quản lý trên địa bàn cấp tỉnh. Đánh giá chung về cơ 

chế quản lý và sử dụng, khả năng đáp ứng hiện tại và nhu cầu trong tương lai. 

 5. Công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn: Đánh giá năng lực của 

các lực lượng nòng cốt trong ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn 

cấp tỉnh; sự tham gia của các tổ chức, cá nhân dân sự khác. Nội dung đánh giá 

bao gồm: số lượng, năng lực, trang thiết bị, phương tiện của lực lượng này.  

 6. Thông tin, truyền thông về phòng, chống thiên tai: Đánh giá hiện trạng 

hệ thống thông tin, truyền thông tại địa phương; các phương thức thông tin, tuyên 

truyền về công tác phòng, chống thiên tai. Đánh giá năng lực ứng dụng và quản 

lý cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai tại địa phương. 

 7. Năng lực và nhận thức của cộng đồng về phòng, chống thiên tai: 

 Đánh giá chung về nhận thức, kỹ năng ứng phó thiên tai của cộng đồng và 

công tác tập huấn phòng, chống thiên tai tại địa phương. 

  8. Cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai: Đánh giá hệ thống công trình 

phòng, chống thiên tai (trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, địa chấn, cảnh 

báo thiên tai, công trình đê điều, hồ đập, kè, chống úng, chống hạn, chống xâm 

nhập mặn, chống sạt lở, chống sụt lún đất, chống lũ quét, chống sét, khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu thuyền, nhà kết hợp sơ tán dân, công trình phòng cháy, chữa 

cháy rừng và các công trình khác phục vụ phòng, chống thiên tai); hệ thống điện, 

hệ thống thông tin liên lạc, truyền thanh, truyền hình; hệ thống giao thông phục 

vụ cứu hộ, cứu nạn. 

 9. Đánh giá thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong các 

chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội: Hệ 

thống văn bản chỉ đạo điều hành; kết quả thực hiện lồng ghép, thuận lợi và khó 

khăn; đề xuất, kiến nghị.  

 10. Đánh giá về công tác phục hồi, tái thiết sau thiên tai: Hiện trạng công 

tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai (thống kê, đánh giá thiệt hại và nhu cầu); 

kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ và sử dụng nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp để sửa 

chữa cơ sở hạ tầng, ổn định cuộc sống, sinh kế bền vững; thực hiện các dự án ổn 

định dân cư vùng thiên tai. 

11. Đánh giá về nguồn lực tài chính thực hiện công tác phòng, chống thiên 

tai ở địa phương, đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua nội dung lồng ghép) 

bao gồm: Ngân sách chi thường xuyên, ngân sách chi đầu tư phát triển, dự phòng 
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ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính, nguồn vốn ODA, nguồn vốn hỗ trợ từ 

các tổ chức quốc tế, Quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn hợp pháp khác. 

 Điều 7. Xác định, đánh giá rủi ro thiên tai  

1. Xác định loại hình thiên tai thường gặp theo phân vùng rủi ro thiên tai 

ban hành tại Bảng 1, Phụ lục I kèm theo Thông tư này và bản đồ cảnh báo thiên 

tai của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 

Luật Phòng, chống thiên tai. 

2. Đánh giá rủi ro thiên tai 

a) Phạm vi đánh giá:  

Phạm vi không gian là đánh giá rủi ro thiên tai theo đơn vị hành chính của 

địa phương; phạm vi thời gian là đánh giá rủi ro thiên tai trong tương lai do tác 

động của biến đổi khí hậu (theo kịch bản biến đổi khí hậu mới nhất được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường công bố), chuỗi số liệu thu thập về cường độ của thiên tai 

và thiệt hại trong quá khứ trong vòng 05 đến 10 năm gần nhất và thống kê các 

thiên tai lịch sử, thiên tai lớn đã xảy ra trước đó; 

b) Phương pháp, nội dung đánh giá, theo trình tự như sau: 

Đánh giá cường độ của từng loại hình thiên tai điển hình tại địa phương dựa 

vào quy định về cấp độ rủi ro thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành, dựa vào 

số liệu đo đạc thực tế, kết quả tính toán để đánh giá cường độ của từng loại hình 

thiên tai điển hình ở địa phương; đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương của từng 

đối tượng chịu tác động như: con người, nhà ở, một số ngành kinh tế chính (nông 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch), cơ sở hạ tầng 

(giao thông, xây dựng, điện lực, viễn thông, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, y tế, 

giáo dục, văn hoá); đánh giá tổng hợp mức độ rủi ro của từng loại hình thiên tai 

tác động lên từng đối tượng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động 

kinh tế - xã hội trong phạm vi quản lý. 

3. Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai của địa phương với tỉ lệ trong khoảng từ 

1:5.000 đến 1:50.000 và phù hợp với bản đồ hành chính các cấp của địa phương; 

các khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra thiên tai, mật độ dân cư cao cần xây 

dựng bản đồ tỷ lệ lớn hơn 1:5.000; mô tả mức độ rủi ro đối với từng loại hình 

thiên tai bằng các màu khác nhau (màu xanh dương nhạt: rủi ro nhỏ, màu vàng 

nhạt: rủi ro trung bình, màu da cam: rủi ro lớn, màu đỏ: rủi ro rất lớn và màu tím: 

thảm họa). 

 Điều 8. Nội dung, biện pháp phòng, chống thiên tai 

1. Xác định nội dung, biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp với các cấp 

độ rủi ro thiên tai và loại thiên tai cụ thể nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, chú ý 


